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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 334872809 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TẠ THỊ TRÂM ANH Nữ 20/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.63  

2 334872026 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHAN THANH BÌNH Nam 02/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.76  

3 334872135 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH BÌNH Nam 19/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.19  

4 334939852 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH CHÉS Nam 10/03/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.37  

5 334949224 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG TUẤN CƢỜNG Nam 10/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.43  

6 334872110 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN DUY CƢỜNG Nam 10/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.56  

7 334865996 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HUỲNH QUỲNH DAO Nữ 25/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.30  

8 334872069 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN QUANG DIỆU Nam 16/09/1996 Trà Vinh Kinh 5.28  

9 334872088 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TÔ THỊ THÙY DUNG Nữ 14/11/1996 Sóc Trăng Kinh 5.18  

10 334872094 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN TẤN DŨNG Nam 17/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.47  

11 334892874 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH HOÀNG DUY Nam 23/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.28  

12 334830983 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRÚC DUYÊN Nữ 06/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.34  

13 334872052 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI TRẦN MỸ DUYÊN Nữ 14/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.67  

14 334872133 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC THÙY DƢƠNG Nữ 31/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.36  

15 334872728 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIÊN OANH ĐA Nam 05/06/1996 Trà vinh Khơ Me 5.30  

16 334865045 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ ANH ĐÀO Nữ 05/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.86  

17 334916761 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN PHÁT ĐẠT Nam 26/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.98  

18 334872128 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HẢI ĐĂNG Nam 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.38  

19 334872024 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHÙNG QUỐC ĐỊNH Nam 03/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.86  

20 334865203 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.95  

21 334872121 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIỀU GIANG Nữ 09/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.66  

22 334894495 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ THỊ TRÚC GIANG Nữ 01/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.01  

23 334916991 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH HẢI Nam 07/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.19  



24 334872095 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH QUANG HÀO Nam 15/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.79  

25 334872053 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ NGỌC HIỀN Nữ 22/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.23  

26 334953602 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ MINH HOÀI Nam 24/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.56  

27 334936487 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM CHÁNH HUY Nam 25/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.39  

28 334872117 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ TRÚC HUYỀN Nữ 28/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.64  

29 334865522 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ TẤN HƢNG Nam 30/08/1997 Trà Vinh Kinh 8  

30 334872025 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN QUỐC HƢƠNG Nữ 06/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.94  

31 334865536 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ TRÚC HƢƠNG Nữ 29/10/1996 Trà Vinh Kinh 5.28  

32 334830998 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ VĂN HƢỚNG Nam 29/02/1996 Trà Vinh Kinh 5.11  

33 334914198 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRỌNG HỬU Nam 10/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.53  

34 334872041 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ LÂM BỘI KHANG Nữ 01/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.06  

35 334949327 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÈO QUỐC KHANG Nam 17/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.50  

36 334912963 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ YẾN KHOA Nữ 12/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.66  

37 334872077 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ TUẤN KIỆT Nam 09/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.10  

38 334892816 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ LA Nữ 03/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.46  

39 334872783 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ LANH Nữ 26/10/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.27  

40 334872054 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC LỆ Nữ 05/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.34  

41 334872109 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THÚY LINH Nữ 10/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.21  

42 334946097 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HỒNG LOAN Nữ 19/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.33  

43 334872086 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ THANH MAI Nữ 29/11/1997 Trà Vinh Kinh 8.26  

44 334939846 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC MINH Nam 01/01/1996 Trà Vinh Kinh 5.07  

45 334949423 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NHƢ MUỘI Nữ 09/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.20  

46 334872073 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ THỊ TRÀ MY Nữ 06/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.20  

47 334879130 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ THỊ TRÚC MY Nữ 10/05/1996 Trà Vinh Kinh 6.16  

48 334872055 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC MỸ Nữ 01/01/1997 Trà vinh Kinh 7.63  

49 334872098 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC MỸ Nữ 12/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.55  

50 334872134 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH MỸ Nữ 03/11/1997 Trà vinh Kinh 7.05  

51 334872805 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HOÀI NAM Nam 10/04/1997 Trà Vinh Kinh 8.29  

52 334865040 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ BÍCH NGA Nữ 28/07/1997 TRÀ VINH Kinh 7.98  

53 334872085 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 26/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.73  

54 334918487 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HỒ THỊ KIM NGÂN Nữ 11/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.73  

55 334865990 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh BÙI THANH NGÂN Nam 02/07/1996 Trà Vinh Kinh 5.33  



56 334872568 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỖ THỊ YẾN NGỌC Nữ 01/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.54  

57 334872091 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI THỊ KIM NGỌC Nữ 15/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.99  

58 334953504 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM NGỌC TÂY NGUYÊN Nam 16/11/1997 Trà vinh Kinh 6.61  

59 334875518 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRANG THỊ THU NHI Nữ 06/08/1997 Trà Vinh Kinh 8.03  

60 334947510 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN THỊ HỒNG NHI Nữ 18/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.23  

61 334866000 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NHI Nữ 27/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.93  

62 334953608 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ YẾN NHI Nữ 20/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.59  

63 334865535 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC NHIỀU Nữ 20/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.81  

64 334953603 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN MINH NHỰT Nam 20/12/1997 Trà Vinh Kinh 8.02  

65 334872010 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ NIỀM Nữ 20/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.63  

66 334872011 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ TƢỜNG OANH Nữ 10/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.73  

67 334872064 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN HOÀNG PHÚC Nam 23/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.93  

68 334872806 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH PHÚT Nam 12/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.58  

69 334954973 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC PHƢỚC Nữ 06/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.73  

70 334872536 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM VĂN PHƢỚC Nam 15/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.24  

71 334931049 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN THANH PHƢƠNG Nam 10/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.75  

72 334872090 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ DUY PHƢƠNG Nam 15/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.84  

73 334882842 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THỊ PHƢỢNG Nữ 01/01/1996 Trà Vinh Kinh 5  

74 334872004 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ DIỂM PHƢỢNG Nữ 29/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.95  

75 334872013 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI MINH QUAN Nam 09/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.67  

76 334942043 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THÀNH QUÂN Nam 26/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.12  

77 334872009 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐOÀN THANH QUI Nam 15/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.83  

78 334872113 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐÀO THANH QUÍ Nam 07/07/1997 Trà vinh Kinh 6.19  

79 334865523 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THÚY QUYÊN Nữ 22/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.98  

80 334918111 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THÀNH SANG Nam 10/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.17  

81 334872541 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ SÔLITA Nữ 06/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.66  

82 334949664 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ SÔMALI Nữ 12/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.68  

83 334922204 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LỬ THANH SƠN Nam 28/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.20  

84 334918047 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THÁI SƠN Nam 09/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.28  

85 334947720 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ DIỄM THANH Nữ 19/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.24  

86 334892819 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ THANH THANH Nữ 30/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.31  

87 334872080 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ NHƢ THẢO Nữ 28/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.06  



88 334892875 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THẢO Nam 16/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.85  

89 334947302 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ CHANH THI Nữ 26/05/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.14  

90 334872028 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM HỬU THIỆN Nam 15/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.56  

91 334872127 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TẤN THIỆN Nam 20/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.54  

92 334872079 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG THIỆN Nam 14/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.68  

93 334872074 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH BUN THON Nam 03/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.66  

94 334872078 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ BÍCH THUẬN Nữ 26/02/1997 Trà vinh Kinh 6.92  

95 334892811 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN THỊ THỦY Nữ 09/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.76  

96 334872099 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THU THỦY Nữ 15/08/1997 Trà Vinh Kinh 6  

97 334865995 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THANH THÚY Nữ 01/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.20  

98 334914773 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THỊ YẾN THƢ Nữ 30/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.93  

99 334865164 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM THƢ Nữ 20/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.29  

100 331807442 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ ANH THƢ Nữ 07/03/1997 Vinh Long Kinh 5.46  

101 334946095 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ TRANG Nữ 09/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.44  

102 334872803 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ MAI TRANG Nữ 15/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.93  

103 334865997 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM Nữ 10/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.19  

104 334865043 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ HOA TRÂM Nữ 09/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.20  

105 334914771 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRƢƠNG HỒNG TRÍ Nam 22/05/1996 Trà Vinh Kinh 5.23  

106 334872102 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG HOÀI TRIỆU Nam 13/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.66  

107 334916969 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THỊ TÚ TRINH Nữ 12/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.51  

108 334865999 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THẢO TRINH Nữ 18/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.54  

109 334872003 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh VÕ THỊ THU TRÚC Nữ 24/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.34  

110 334830987 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHÙNG THỊ NGỌC TUYỀN Nữ 11/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.26  

111 334872123 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ BÍCH TUYỀN Nữ 24/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.31  

112 334872063 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN Nữ 15/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.03  

113 334859898 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ THỊ THANH TUYỀN Nữ 04/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.99  

114 334922486 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN NHUẬN KIỀU UYÊN Nữ 14/12/1997 TP - Hồ Chí Minh Kinh 5.99  

115 334872062 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THU VÂN Nữ 10/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.48  

116 334872015 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN Nữ 10/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.34  

117 334872524 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ NGỌC VÂN Nữ 20/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.38  

118 334872032 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ THANH VI Nữ 04/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.19  

119 334872076 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN LÊ VINH Nam 01/08/1997 Trà vinh Kinh 5.84  



120 334904814 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN QUỐC VINH Nam 15/05/1996 Trà Vinh Kinh 5.24  

121 334872808 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ SA VONG Nữ 15/03/1997 Trà vinh Khơ Me 5.98  

122 334872100 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THÙY VƢƠNG Nữ 04/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.99  

123 334872807 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ HOÀNG YẾN Nữ 20/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.21  

  


